BÀI TẬP LẬP BẢN ĐỒ GEN VỚI 3 GEN LIÊN KẾT
Bài 1

Khi lai phân tích một cây ngô có 3 cặp dị hợp AaBbCc người ta tính được ở thế hệ sau các kiểu hình:
A-B-C- 197 cây;  aabbC- 6 cây;  A-bbcc 34 cây; aaB-cc 93 cây; 

A-B-cc 10 cây; A-bbC- 88 cây; aaB-C- 38 cây; aabbcc 201 cây

Hãy xét sự sắp xếp của các gen đó trên NST và khoảng cách giữa chúng?

Bài 2

Cho ngô có mầm màu lục, do gen v quy định; hạt trắng do gen gl quy định; có gờ dọc lá, do gen sl quy định, thụ phấn ngô có màu xanh nhạt, do gen v+ trội quy định; hạt vàng, do gen gl+ trội quy định; lá phẳng, do gen sl+ trội quy định, sẽ cho F1 đồng tính có mầm xanh, hạt vàng, lá phẳng.

Lai phân tích cây lai F1 sẽ cho thế hệ sau:

	Kiểu hình
	Số cây

	v+-gl+-sl+-
	250

	v+-glglslsl
	62

	v+-gl+-slsl
	40

	vvgl+-sl+-
	60

	vvglglsl+-
	48

	v+-glglsl+-
	7

	vvgl+-slsl
	4

	vvglglslsl
	255


Lập bản đồ di truyền của các gen?
Tính hệ số trùng hợp (mức độ ức chế)?

Bài 3

Trong phép lai phân tích cơ thể dị hợp 3 cặp gen, FB thu được:
A-B-D- = 404; A-bbdd = 70; aaB-dd = 28; aabbD- =1; aabbdd = 396; aaB-D- = 71; A-bbD- = 29; A-B-dd = 1

Xác định:

· Trật tự các gen trong nhóm gen liên kết này?

· Tần số trao đổi chéo kép?
· Tần số trao đổi chéo giữa gen A với gen D?
· Tần số trao đổi chéo giữa gen B và gen D?
· Tần số trao đổi chéo giữa A và B?
Bài 4

Ở ngô gen A_mầm xanh, a_mầm vàng

                            B_mầm mờ, b_mầm bóng

                            D_ lá bình thường, d_lá bị cứa.

           Khi phân tích cây ngô dị hợp về cả 3 cặp gen thì thu được kết quả ở bảng 3.

                        Bảng 3. Kết quả của phép lai ở ngô

	Giao tử của P
	KG của Fa
	Số cá thể
	% số cá thể

	Không có TĐC
	ABD

abd
	
[image: image1.wmf]abd

ABD
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abd


	235

270
	69,6

	TĐC đơn ở đoạn I
	Abd

aBD
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Abd
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	62

60
	16,8

	TĐC đơn ở đoạn II
	ABd

abD
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	40

48
	12,1

	TĐC kép ở đoạn I và II
	AbD

aBd
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	7

4
	1,5

	
	
	Tổng cộng
	726
	100


Xác định :

· Khoảng cách giữa a và b ?
· Khoảng cách giữa b và d?

· Khoảng cách giữa b và d?

· Hệ số trùng hợp?

Bài 5

Xét 3 gen liên tiếp ở ngô: +/b, +/lg, +/v. Một phép lai phân tích giữa thể dị hợp về 3 gen và thể đồng hợp tử lặn tạo ra các thế hệ con như sau:

	+ v lg         165

b + +          125

b + lg          64

+ v +           56
	+ + lg            37

b v +             33

+ + +            11

b v lg            9

	Tổng số: 500 cá thể


Xác định cấu trúc di truyền của thể dị hợp tử; Xác định trật tự gen và khoảng cách giữa các gen; Tính hệ số trùng hợp.

Bài 6

Cây có kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen giảm phân cho giao tử với số lượng như sau:

ABD = 414               Abd = 70               aBd = 28                abD = 1   

 abd = 386                aBD = 80              AbD = 20               ABd = 1

   Xác định trật tự các gen trên nhiễm sắc thể và tính khoảng cách giữa 3 lôcut (theo đơn vị bản đồ)?
Bài 7

Khi cho lai hai cơ thể thực vật thuần chủng: cây hoa đỏ, quả dẹt và ngọt với cây hoa vàng, quả tròn và chua thu được F1 dị hợp về cả 3 cặp gen có kiểu hình là cây hoa đỏ, quả tròn và ngọt. Đem cây F1 lai phân tích, đời con FB thu được kết quả  như sau: 

            426 cây hoa đỏ, quả dẹt và ngọt;               424 cây hoa vàng, quả tròn và chua;
            104 cây hoa vàng, quả dẹt và ngọt;           108 cây hoa đỏ, tròn và chua;
            46 cây hoa đỏ, quả dẹt và chua;                 41 cây hoa vàng, quả tròn và ngọt;
             15 cây hoa đỏ, quả tròn và ngọt;              12 cây hoa vàng, quả dẹt và chua.


Xác định khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể?

Lời giải
Bài 1

	Cách giải

	


Bài 2

	Cách giải

	


Bài 3

	Cách giải

	


Bài 4
Số liệu ở bảng trên cho thấy phần lớn số cá thể có kiểu hình của bố mẹ được hình thành từ các kiểu gen không có trao đổi chéo. Số cá thể nhận được do TĐC giữa a và b là 16,8%. Số cá thể nhận được do TĐC giữa b và d là 12,1%. Số cá thể nhận được do liên kết giữa a, b, c là 69,6%. Số cá thể nhận được do TĐC kép là 1,5%. Vậy:

· Khoảng cách giữa a và b là : 16,8 + 1,5/2 = 17,55 (cM)

· Khoảng cách giữa b và d là: 12,1 + 1,5/2 = 12,85 (cM)

· Khoảng cách giữa hai đầu mút a, d là: 100 – 69,6 = 30,4 (cM)

Như vậy trình tự sắp xếp của 3 gen là: a, b, d.

                     a ← 17,55→ b ← 12,85→ d

- Tần số trao đổi chéo kép lí thuyết là: 17,55% x 12,85% = 2,2552

- Hệ số trùng hợp: 

Bài 5
a) Cấu trúc di truyền của thể dị hợp tử:

Những cá thể có tần số cao nhất trong trường hợp này là + v lg và b + +. Đó là các cá thể hình thành không phải do trao đổi chéo. Vì vậy, cơ thể dị hợp tử này là + v lg/b + +

b) Xác định trật tự các gen:

Trong phép lai này + + + và b v lg có tần số nhỏ nhất. Vì v và lg nằm cùng nhau như kiểu gen bố mẹ, chỉ có b bị trao đổi, vậy b phải nằm ở giữa. Chúng ta vẽ lại kiểu gen của thể dị hợp tử v + lg/ + b +:

                   v               +                lg

                   +               b                +

c) Tính khoảng cách giữa v và b

	
	Giao tử
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	Không TĐC
	+ v lg

b + +
	165

125
	0,58



	TĐC đơn ở đoạn I
	b + lg

+ v +
	64

56
	0,24



	TĐC đơn ở đoạn II
	+ + lg

b v +
	37

33
	0,14

	TĐC kép ở đoạn I và II
	+ + +

b v lg
	11

9
	0,04

	Tổng số: 500 cá thể


· Khoảng cách giữa v và b là: 0,14 + 0,04/2 = 0,16 = 16 (cM)

· Khoảng cách giữa b và lg là: 0,24 + 0,04/2 = 0,26 = 26 (cM)

Vậy có thể vẽ bản đồ như sau:

                v            16 cM             b          26cM                  lg

Bài 6
1.Xác định trật tự các gen và tính khoảng cách giữa 3 locut:

- Tổng số giao tử thu được: 414+386+70+80+28+20+1+1=1000

- Nhận thấy kiểu gen trên giảm phân cho 8 loại giao tử có tỉ lệ khác nhau → các gen liên kết không hoàn toàn.

- Có 2 giao tử chiếm tỉ lệ cao nhất và bằng nhau đó là 2 giao tử không trao đổi chéo 

→ Kiểu gen của cơ thể này là: 
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ABD


- Nhận thấy 2 giao tử có tỉ lệ nhỏ nhất là abD và ABd là 2 giao tử do trao đổi chéo kép đồng thời tạo ra, ở đây ta thấy D tái tổ hợp với ab và d tái tổ hợp với AB → alen D nằm giữa A và B

                                       A                D                 B

- Giao tử Abd và aBD có được là do trao đổi chéo đơn vì có tỉ lệ không phải là lớn nhất và không phải là nhỏ nhất. Trong 2 giao tử này A tái tổ hợp với bd còn a tái tổ hợp với BD → Trao đổi chéo xảy ra ở điểm giữa A và D 

Tần số trao đổi chéo đơn :

fA/D = 
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→ Khoảng cách giữa A và D là 15,1 cM

- Giao tử aBd và AbD có được là do trao đổi chéo đơn vì có tỉ lệ không phải là lớn nhất và không phải là nhỏ nhất. Trong 2 giao tử này B tái tổ hợp với ad, b tái tổ hợp với AD→ Trao đổi chéo xảy ra ở điểm giữa B và D 

Tần số trao đổi chéo đơn :

fB/D = 
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→ Khoảng cách giữa B và D là 4,9 cM

Vậy trật tự các gen và khoảng cách giữa 3 locut như sau:

A        15,1 cM        D      4,9 cM           B
Bài 7
* F1 dị hợp 3 cặp gen → 1 gen quy định 1 tính trạng

P thuần chủng, F1 đồng tính → hoa đỏ trội so với hoa vàng; quả tròn trội so với quả dẹt; quả ngọt trội so với quả chua.

Quy ước: A_đỏ                    B_tròn                   D_ ngọt

                a_vàng                  b_dẹt                     d_chua

* Xác định kiểu gen F1
Kết quả phép lai phân tích có 8 kiểu hình khác nhau → các gen liên kết không hoàn toàn với nhau, có xảy ra trao đổi chéo kép

(HS có thể chứng minh thêm không thể là phân li độc lập hoặc không thể là trường hợp 2 gen liên kết…) 

- Ta có 2 kiểu hình có tỉ lệ lớn nhất là các kiểu hình mang gen liên kết, đó là:

cây hoa đỏ, quả dẹt và ngọt. → kiểu gen là : 
[image: image12.wmf]abd
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  → giao tử liên kết của F1 là: AbD                    

cây hoa vàng, quả tròn và chua → kiểu gen: 
[image: image13.wmf]abd
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 → giao tử F1 là: aBd
Vậy kiểu gen F1 là: 
[image: image14.wmf]aBd
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* Xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể:

- Ta có 2 kiểu hình có tỉ lệ nhỏ nhất là 2 kiểu hình có được do F1 trao đổi chéo kép:

cây hoa đỏ, quả tròn và ngọt → kiểu gen: 
[image: image15.wmf]abd
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 → giao tử F1 là: ABD                             

cây hoa vàng, quả dẹt và chua → kiểu gen: 
[image: image16.wmf]abd

abd

 → giao tử F1 là: abd

Nhận thấy: Trong 2 giao tử trao đổi chéo kép có B tái tổ hợp với AD; b tái tổ hợp với ad → gen b nằm giữa AD, gen B nằm giữa ad trong kiểu gen F1.

                         A                   b                     D

                         .                                              . 

                         a                    B                     d


* Xác định khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể:

Ta có kiểu gen của 2 kiểu hình trao do dổi chéo đơn tại 1 điểm có tỉ lệ bàng nhau:

- cây hoa vàng, quả dẹt và ngọt : 
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 → giao tử F1: abD                        

- cây hoa đỏ, tròn và chua: 
[image: image18.wmf]abd

ABd

→ giao tử F1: ABd                        

Nhận thấy: a tái tổ hợp với bD; A tái tổ hợp với Bd 

→ điểm trao đổi chéo làm hoán vị A và a 

→ Tần số trao đổi chéo: f = 
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 = 0,1918 

→ Khoảng cách giữa A-b là 19,18 cM
Ta có kiểu gen của 2 kiểu hình trao do dổi chéo đơn tại 1 điểm có tỉ lệ bàng nhau:

- cây hoa đỏ, quả dẹt và chua: 
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 → giao tử F1: Abd                        

- cây hoa vàng, quả tròn và ngọt: 
[image: image21.wmf]abd

aBD

→ giao tử F1: aBD                        

Nhận thấy: d tái tổ hợp với Ab; D tái tổ hợp với aB 

→ điểm trao đổi chéo làm hoán vị D và d 

→ Tần số trao đổi chéo: f = 
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 =  0,0855

→ Khoảng cách giữa b-D là 8,55 cM

Vậy khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể là:

                        A                 19,18   cM                      b         8,55  cM               D
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